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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1963/BVSN-TCKT   Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2026 

V/v mời chào giá dịch vụ thẩm định 

giá giá trị đánh giá lại của tài sản 
  

 

Kính gửi: Các Đơn vị thẩm định giá 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu thuê dịch vụ thẩm định giá 

xác định giá trị đánh giá lại của tài sản (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). Kính mời 

các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên báo giá. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 22/7/2026 đến trước 16 giờ 00 ngày 

31/7/2026. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Từ 90 ngày trở lên kể từ ngày báo giá, 

(mẫu biểu báo giá yêu cầu theo phụ lục đính kèm). 

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét. 

Địa điểm nhận báo giá và xem tài sản: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh 

(Địa chỉ: phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh). 

Điện thoại liên hệ: 09.3434.6788 

Địa chỉ email: bvsnqn.syt@gmail.com 

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,TCKT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Minh Cường 

 

  

mailto:bvsnqn.syt@gmail.com
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Phụ lục I 

BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số 1963 /BVSN-TCKT ngày 21/7/2026 của  

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho dịch vụ thẩm định giá giá trị đánh 

giá lại của tài sản như sau: 

1. Báo giá cho các danh mục và dịch vụ liên quan như sau: 

STT Tên hàng hóa/dịch vụ 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

… …………….   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về năng lực kinh nghiệm thực hiện dịch 

vụ thẩm đinh giá) 

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

- Yêu cầu báo giá]. 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật đấu thầu. 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp 

với khả năng cung cấp của mình và đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm 

quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Ngày……..tháng……..năm…….. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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Phụ lục II 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/1 ĐƠN VỊ TÀI SẢN 

(Kèm theo công văn số 1963 /BVSN-TCKT ngày 21/7/2026 của 

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

  

STT Tên tài sản 
Năm sử 

dụng 
Số hiệu TSCĐ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Số theo sổ sách kế toán 

Tình trạng Lý do thanh lý Nguyên giá 

(VNĐ) 

Giá trị còn 

lại 

(VNĐ) 

1 Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa 2014 BDCKS1 Cái 1 55.965.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

2 Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa 2014 BDCKS2 Cái 1 55.965.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

3 Bộ dụng cụ thay băng 2014 BoDCTB1 Cái 1 32.970.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

4 Bộ dụng cụ thay băng 2014 BoDCTB2 Cái 1 32.970.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

5 Bộ dụng cụ thay băng 2014 BoDCTB3 Cái 1 32.970.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

6 
Máy điều hòa 2 chiều công suất 

12000BTU/h (LG) 
2014 LG1 Bộ 1 10.780.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

7 
Máy điều hòa 2 chiều công suất 

18000BTU/h (LG) 
2014 LG2 Bộ 1 16.390.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

8 
Máy điều hòa 2 chiều công suất 

9000BTU/h (LG) 
2014 LG3 Bộ 2 19.140.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

9 
Máy điều hòa 2 chiều công suất 

9000BTU/h (LG) 
2014 LG4 Bộ 2 19.140.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

10 
Máy điều hòa 2 chiều công suất 

9000BTU/h (LG) 
2014 LG5 Bộ 2 19.140.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

11 
Máy điều hòa 2 chiều công suất 

12000BTU/h (LG) 
2014 LG6 Bộ 1 10.780.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

12 
Máy điều hòa 2 cục, 2 chiều 

12000BTU/h 
2014 Samsung Bộ 8 58.256.800 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

13 
Máy điều hòa 2 cục, 2 chiều 

18000BTU/h 
2014 Sumikura Bộ 10 108.191.200 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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14 
Máy điều hòa 2 cục, 2 chiều 

12000BTU/h 
2014 Mitshubishi/1 Bộ 7 93.324.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

15 
Máy điều hòa 2 cục, 2 chiều 

18000BTU/h 
2014 Mitshubishi/2 Bộ 15 316.635.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

16 
Máy điều hòa 2 cục, 2 chiều 

12000BTU 
2014 Funiki1 Bộ 10 181.500.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

17 
Máy điều hòa cục bộ 1 chiều 2 cục 

12000BTU 
2014 Funiki1 Bộ 5 60.500.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

18 
Máy điều hòa cục bộ 1 chiều 2 cục 

18000BTU 
2014 Funiki2 Bộ 10 121.000.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

19 
Máy điều hòa cục bộ 1 chiều 2 cục 

24000BTU 
2014 Funiki3 Bộ 2 62.700.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

20 
Máy điều hòa 2 cục, 1 chiều tủ 

đứng 48.000BTU/h 
2014 Funiki4 Bộ 2 92.400.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

21 
Khung cửa inox và kính trắng khu 

nhà D2 
2015 KCINOXD2/3 Cái 1 13.695.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

22 Vách nhôm kính kèm cửa D6 2015 KCINOXD6 Cái 1 25.389.056 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

23 Mái tôn che phủ sân vui chơi 2016 MAITON Cái 1 99.110.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

24 Nhà cầu nối nhà xe và nhà B 2016 NHACAUNHAXE Cái 1 51.532.800 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

25 Téc nước Inox bọc bảo ôn 5m3 2018 TECNUOC Cái 1 60.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

26 Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí 2014 TV-700A-1527 Cái 1 16.797.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

27 Mô hình dự án (khung chậu) 2018 Nasco1 Bộ 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

28 Màng lọc khí cho tủ cấy 2017 Z6EK03423B/1 Cái 1 15.350.926 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

29 Màng lọc khí cho tủ cấy 2017 Z6EK03423B/2 Cái 1 15.350.926 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

30 Màng lọc khí cho tủ cấy 2017 Z6EK03423B/3 Cái 1 15.350.926 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

31 Màng lọc khí cho tủ cấy 2017 Z6EK03423B/4 Cái 1 15.350.926 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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32 Màng lọc khí cho tủ cấy 2017 Z6EK03423B/5 Cái 1 15.350.926 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

33 Màng lọc khí cho tủ cấy 2017 Z6EK03423B/6 Cái 1 15.350.926 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

34 
Mô hình CSBM và trẻ SS + bóp 

bóng và mặt nạ 
2018 Ama Natalie 340-13 Bộ 1 0 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

35 Mô hình thực tập đỡ đẻ 2018 Nasco2 Bộ 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

36 Camera 2018 
Avtech (8CH H.264 

DVR) 
Bộ 1 0 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

37 

Máy tính để bàn (bao gồm cả case 

và màn hình) 

Lenovo M72E 

2014 Lenovo M72E Bộ 57 
        

735.300.000  
0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

38 
Máy chủ (Server) 

Model: x3650 M4 
2014 x3650 M4 Cái 1 

        

155.390.000  
0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

39 
Tivi màn hình LED 

UA32EH5300 
2014 Samsung Cái 45 

        

571.500.000  
0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

40 Máy vi tính xách tay 2014 SVF15A18CXB Cái 1 37.400.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

41 Máy vi tính để bàn 2017 FPT Elead T710TN/2 Cái 1 12.760.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

42 Máy vi tính để bàn 2017 HP Pavilon/1 Cái 1 10.000.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

43 Máy vi tính để bàn 2017 HP Pavilon/2 Cái 1 10.000.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

44 
Máy tính dùng cho chuyên môn 

HPMicrotower 
2018 HPMicrotower Cái 1 15.520.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

45 
Máy tính dùng cho chuyên môn 

HPMicrotower 
2018 HPMicrotower 1 Cái 1 15.520.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

46 
Máy tính dùng cho chuyên môn 

HPMicrotower 
2018 HPMicrotower 10 Cái 1 15.520.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

47 Bộ máy tính Orrient 2014 Orrient/1 Cái 1 11.550.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

48 Bộ máy tính Orrient 2014 Orrient/2 Cái 1 11.550.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

49 Bộ máy tính Orrient 2014 Orrient/3 Cái 1 11.550.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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50 Bộ máy tính Orrient 2014 Orrient/4 Cái 1 11.550.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

51 Bộ máy tính Orrient 2014 Orrient/5 Cái 1 11.550.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

52 Máy in mã vạch Zebar GK420T 2018 INMAVACHZEBAR1 Cái 1 10.560.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

53 Máy in mã vạch Zebar GK420T 2018 INMAVACHZEBAR2 Cái 1 10.560.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

54 
Hệ thống âm thanh đại biểu phòng 

hội trường 2 
2015 A-2120,TOATS-770-774 Cái 1 78.800.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

55 Âm ly 2014 EMX 512SC Cái 1 74.800.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

56 
Hệ thống âm thanh đại biểu phòng 

hội trường 2 
2015 TS-772,TS-774 Cái 1 89.640.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

57 Màn chiếu 2014 EMT200V Cái 1 14.960.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

58 Máy chiếu đa năng 2014 NEC P501XG Cái 1 70.580.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

59 Máy chiếu Optoma EW631 2014 Optoma EW631 Cái 1 17.250.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

60 Máy chiếu 2014 PT-VX400NTEA Cái 1 18.590.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

61 Máy chiếu 2014 PT-VX505NEA Cái 1 25.300.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

62 Màn chiếu điện 2014 TES 200W Cái 1 15.000.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

63 Máy ảnh KTS (camera) 2014 EOS 700D Cái 1 38.940.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

64 Bộ tường lửa (firewall) 2017 SRX300-Juniper Cái 1 34.200.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

65 Bảng Led chạy (full màu P5) 2017 P5 Cái 1 70.203.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

66 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/8 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

67 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/10 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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68 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/7 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

69 
Quầy lễ tân D2 

(D:4400xR:600xC:1100mm)/cái 
2015 QUAYTIEPDON3 Cái 1  21.538.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

70 Quầy hướng dẫn đón tiếp D7 2017 QUAYTIEPDON6 Cái 1  30.492.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

71 Quầy lễ tân tầng 1 khu C 2014 QUAYLETAN3 Cái 1  11.748.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

72 Bàn làm việc 04 chỗ 2014 BANLAMVIEC1 Cái 1  20.268.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

73 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/9 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

74 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/6 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

75 Ốp tường gỗ 2 mặt nhà C 2014 OTNHAC Cái 1  34.728.006 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

76 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/5 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

77 
Ốp vách gỗ quầy CSKH đơn 

nguyên CĐTS 
2016 OVGQCSKH Cái 1  15.675.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

78 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/4 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

79 
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp 

(2,8x0,4x2,7m) 
2016 TUTAILIEU Cái 1  21.175.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

80 Vách ngăn trang trí khu nhà A 2014 VNTTKA Cái 1  13.508.442 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

81 Tủ hồ sơ bệnh án khoa HTSS 2016 TUHSD7 Cái 1  22.115.610 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

82 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/2 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

83 Quầy lễ tân D4 (4518x600x750) 2015 QUAYTIEPDON5 Cái 1  22.115.610 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

84 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/3 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

85 Tủ đựng hồ sơ (1400x900x810mm( 2020 TUHOSOD3 Cái 1  15.389.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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86 Quầy đón tiếp hướng dẫn D3 2017 QUAYTIEPDON7 Cái 1  27.918.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

87 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/12 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

88 Quầy lễ tân D6 (3500x600x750) 2015 QUAYTIEPDON4 Cái 1  17.132.500 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

89 
Vách ngăn trang trí (2 mặt) phòng 

chờ 
2014 VNTT Cái 1  16.503.415 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

90 
Bộ bàn ghế tiếp khách (Xopha+Bàn 

kính) 
2014 SOFA2 Cái 1  10.200.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

91 Biển báo giao thông bệnh viện 2014 BIENBAOGIAOTHONG Cái 1  15.895.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

92 Biển ngoài trời I+II 2014 BIENNGOAITROI1 Cái 1  17.879.400 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

93 Biển ngoài trời V 2014 BIENNGOAITROI2 Cái 1  14.740.110 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

94 Biển ngoài trời VI 2014 BIENNGOAITROI3 Cái 1  15.129.730 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

95 Biển ngoài trời VII 2014 BIENNGOAITROI4 Cái 1  15.430.800 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

96 Biển ngoài trời VIII 2014 BIENNGOAITROI5 Cái 1  14.899.500 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

97 Bộ liên hoàn vận động 2014 BOLHVD Cái 1  28.000.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

98 Nhà banh mặt tròn 2014 NB003 Cái 1  20.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

99 Pano quảng cáo (10x5m) 2014 PANO Cái 1  37.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

100 Tủ gỗ 5 buồng xoan đào 2014 HR 960/4/5 Cái 1  11.000.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

101 Tủ Hòa Phát 2014 HR 960/4B/3 Cái 1  10.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

102 
Bàn góc hội trường 

420x710x750mm 
2017 BANGOCHT Cái 1  13.200.000 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

103 Bàn làm việc phòng giao ban 2014 BH_TP02/1 Cái 1  10.978.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

  Tổng cộng         4.601.828.535       
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Phụ lục III 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo công văn số 1963 /BVSN-TCKT ngày 21/7/2026 của  

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

  

STT Tên tài sản 
Năm sử 

dụng 
Số hiệu TSCĐ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Số theo sổ sách kế toán 

Tình trạng Lý do thanh lý Nguyên giá 

(VNĐ) 

Giá trị còn 

lại 

(VNĐ) 

1 Máy khí dung 2014 20140100004AF Cái 1 19.981.500 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

2 Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay 2014 G13803235 Cái 1 25.494.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

3 Máy khí dung 2014 20140100002AF Cái 1 19.981.500 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

4 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.00964 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

5 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02520 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

6 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02581 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

7 
Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2015 791.02584 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

8 
Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2015 791.02590 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

9 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.00966 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

10 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02392 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

11 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02396 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

12 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02525 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

13 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02556 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 
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14 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02557 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

15 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.02555 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

16 Máy hút dịch áp lực thấp 2014 1406011U Cái 1 17.986.500  0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

17 Buồng đếm Makler 2017 Makler/1 Cái 1 46.336.247 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

18 Buồng đếm Makler 2017 Makler/2 Cái 1 46.336.247 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

19 Kính hiển vi 2 mắt 2014 3A85441 Cái 1 29.925.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

20 Bình chứa nitơ lỏng 2017 9918099/1 Cái 1 100.502.775 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

21 Bình chứa nitơ lỏng 2017 9918099/2 Cái 1 100.502.775 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

22 Máy hút dịch 2014 00003968 Cái 1 26.995.500 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

23 Máy đo huyết áp tự động 2014 02000238LF Cái 1 63.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

24 Máy đo cường độ bilirubin qua da 2017 1600242 Cái 1 179.774.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

25 Máy đo độ bão hoà oxy cầm tay 2014 G13803259 Cái 1 25.494.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

26 Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay 2014 G13803251 Cái 1 25.494.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

27 Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay 2014 G13803241 cái 1 25.494.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

28 Bộ dụng cụ chụp tử cung vòi trứng 2016 Salpingograph/1 cái 1 17.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

29 Bộ dụng cụ chụp tử cung vòi trứng 2016 Salpingograph/2 cái 1 17.500.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

30 Máy siêu âm đen trắng 2014 355869WX9 cái 1 599.760.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

31 Máy siêu âm đen trắng 2014 355868WX1 cái 1 599.760.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 
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32 Máy siêu âm đen trắng 2014 355865WX7 cái 1 599.760.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

33 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 

số 
2014 791.00960 Cái 1 229.981.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

34 Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay 2014 G13803272 Cái 1 25.494.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

35 Ổn áp lioa 2018 - Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

36 Kính hiển vi sinh hóa KTS 2018 BA210 Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

37 Nồi hấp tiệt trùng 2018 WAC-80 Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

38 Tủ sấy 2018 UNE 600 Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

39 Tủ ấm 2018 INB 400 Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

40 Tủ an toàn sinh học 2018 AC2-4E8 Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

41 Nồi hấp 2018 AV6 Cái 1 0 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

  Tổng cộng         5.603.331.544       
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Phụ lục IV 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN 500 TRIỆU ĐỒNG/1 ĐƠN VỊ TÀI SẢN 

(Kèm theo công văn số 1963 /BVSN-TCKT ngày 21/7/2026 của  

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

  

STT Tên tài sản 
Năm sử 

dụng 
Số hiệu TSCĐ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Số theo sổ sách kế toán 

Tình trạng Lý do thanh lý Nguyên giá 

(VNĐ) 

Giá trị còn 

lại 

(VNĐ) 

1 Máy rửa dụng cụ đa năng 2 cửa 2014 3606914015 Cái 1 1.539.930.000  0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

2 Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn 250l 2014 0331614-07 Cái 1 1.549.800.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

3 
Bộ bàn ghế khám TMH kèm hệ 

thống nội soi và Bộ dụng cụ 
2014 NCU514060210 Bộ 1 847.297.500 0 

Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

4 Máy giặt công nghiệp 2014 00651/0416675 Cái 1 631.950.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

5 Máy giặt công nghiệp 2014 00651/0417581 Cái 1 631.950.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

6 Máy xử lý mẫu tế bào tự động  2014 EX50881405 Cái 1 1.479.450.000 0 
Hỏng không 

sử dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo chế 

độ, đề nghị thanh lý 

  Tổng cộng         6.680.377.500       
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Phụ lục V 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ, Y DỤNG  

(Kèm theo công văn số 1963 /BVSN-TCKT ngày 21/7/2026 của  

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

  

STT 
Tên công cụ dụng cụ, y 

dụng cụ 
Số hiệu CCDC 

Năm sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Tình trạng Lý do thanh lý 

1 
Bình làm ẩm và điều chỉnh 

lưu lượng oxy 
TGVP1094/29 2014 Cái 2  1.950.000 3.900.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

2 Bô dẹt cho nữ GT01-2014/4 2014 Cái 3  341.000 1.023.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

3 Cân đo trọng lượng GT01-2014/5 2014 Cái 1  798.000 798.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

4 Chậu tắm trẻ em GT01-2014/14 2014 Cái 1  997.500 997.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

5 Hộp chống sốc TGVP744/301 2016 Cái 3  45.000 135.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

6 Ống nghe bệnh trẻ em GT01-2014/10 2014 Cái 1  2.499.000 2.499.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

7 Xe lăn Lucass X68L TGQ091 2022 Cái 2  2.650.000 5.300.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

8 Xe đẩy bệnh nhân ngồi GT03-2014/834 2014 Cái 1  1.963.500 1.963.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

9 Xe lăn Lucass X9 TGVP233/844 2015 Cái 1  1.500.000 1.500.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

10 Huyết áp kế trẻ em, sơ sinh 140224124212 2023 Cái 1  9.489.900 9.489.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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11 Kelly cong không mấu 14cm TGVP217/408 2017 Cái 9  60.000 540.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

12 Kelly thẳng không mấu 14cm TGVP217/409 2017 Cái 9  60.000 540.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

13 Kéo vi phẫu cong nhọn 16cm TGVP249/395 2017 Cái 3  60.000 180.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

14 Kìm mang kim 14cm TGVP217/410 2017 Cái 6  60.000 360.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

15 Mỏ vịt inox TGVP217/411 2017 Cái 14  165.000 2.310.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

16 Tủ đựng khăn sạch TGVP034/379 2015 Cái 3  670.000 2.010.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

17 Huyết áp kế trẻ em, sơ sinh 140224132334 2023 Cái 1  9.489.900 9.489.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

18 Huyết áp kế trẻ em, sơ sinh 140224133554 2023 Cái 1  9.489.900 9.489.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

19 Huyết áp kế GT03-2014/428 2014 Cái 2  2.546.250 5.092.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

20 Huyết áp kế trẻ em, sơ sinh 140224125953 2023 Cái 1  9.489.900 9.489.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

21 Xe đẩy bệnh nhân nằm XĐBNN3 2023 Cái 1  6.996.000 6.996.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

22 Xe đẩy bệnh nhân nằm XĐBNN4 2023 Cái 1  6.996.000 6.996.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

23 
Bình làm ẩm và điều chỉnh 

lưu lượng oxy 
TGVP1094/89 2017 Cái 1  1.950.000 1.950.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

24 
Bộ đo huyết áp người lớn 

kèm ống nghe 
CKKB144/67 2014 Cái 1  665.500 665.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

25 
Cân người lớn với thước đo 

chiều cao 
GT03-2014/576 2014 Cái 1  1.578.500 1.578.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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26 Ống nghe bệnh trẻ em GT03-2014/59 2014 Cái 3  2.499.000 7.497.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

27 Kéo thẳng đầu nhọn 16cm CKKB144/323 2014 Cái 8  45.000 360.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

28 Kéo thẳng đầu nhọn 16cm CKKB144/359 2014 Cái 15  45.000 675.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

29 Kéo thẳng đầu nhọn 16cm CKKB144/367 2014 Cái 8  45.000 360.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

30 Kéo thẳng đầu tù 16cm CKKB144/322 2014 Cái 3  45.000 135.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

31 Kéo thẳng đầu tù 16cm CKKB144/351 2014 Cái 15  45.000 675.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

32 Kéo thẳng đầu tù 18cm TGVP765/266 2015 Cái 20  94.000 1.880.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

33 Kẹp phẫu tích có răng 18cm CKKB144/353 2014 Cái 13  72.500 942.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

34 
Kẹp phẫu tích không răng 

18cm 
CKKB144/325 2014 Cái 1  72.500 72.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

35 
Kẹp phẫu tích không răng 

18cm 
CKKB144/354 2014 Cái 10  72.500 725.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

36 Kìm kẹp kim AS 18-012-18 TGVP347/206 2015 Cái 9  832.100 7.488.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

37 Kìm kẹp kim Pakistan TGVP 405/181 2015 Cái 3  245.000 735.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

38 Kìm kẹp kim Pakistan TGVP347/205 2015 Cái 12  245.000 2.940.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

39 Lơrit cong Pakistan TGVP 405/180 2015 Cái 45  195.000 8.775.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

40 Lơrit thẳng Pakistan TGVP347/204 2015 Cái 31  198.500 6.153.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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41 Panh thẳng không mấu 18cm CKKB143/358 2014 Cái 15  54.500 817.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

42 Pank thẳng có mấu 18cm TGVP662/283 2015 Cái 2  50.000 100.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

43 Pank thẳng không mấu 18cm TGVP662/284 2015 Cái 8  50.000 400.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

44 Phẫu tích có mấu Pakistan TGVP 405/176 2015 Cái 3  180.000 540.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

45 
Thùng rác y tế màu đen có 

nắp đậy 30l 
TGVP640/290 2016 Cái 5  258.500 1.292.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

46 
Thùng rác y tế màu vàng có 

nắp đậy 30l 
TGVP640/288 2016 Cái 1  302.500 302.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

47 Xe đẩy đồ vải GT03-2014/162 2014 Cái 5  4.499.000 22.495.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

48 

Xe tiêm inox 2 tầng loại dày 

có xô đựng rác kèm theo 

850x450x700mm 

CKKB143/547 2014 Cái 1  1.512.500 1.512.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

49 Bô dẹt cho nữ GT03-2014/623 2014 Cái 2  341.000 682.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

50 Giá truyền huyết thanh GT03-2014/626 2014 Cái 2  1.199.000 2.398.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

51 Hộp thu gom vật sắc nhọn GT03-2014/627 2014 Cái 2  767.800 1.535.600 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

52 Xe lăn Lucass X9 TGVP233/714 2015 Cái 1  1.500.000 1.500.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

53 Ambu bóp bóng trẻ em GT01-2014/573 2014 Cái 5  792.750 3.963.750 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

54 Đè lưỡi thẳng TGVP1093/755 2018 Cái 3  12.000 36.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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55 
Khay đựng dụng cụ 

30x40x5x0,1cm 
TGVP1093/733 2018 Cái 1  225.000 225.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

56 Nỉa 10 cm TQ TGVP1093/756 2018 Cái 1  36.500 36.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

57 Nỉa khủy + nỉa chữ Z TGVP1093/754 2018 Cái 3  61.000 183.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

58 Huyết áp kế GT03-2014/781 2014 Cái 2  2.546.250 5.092.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

59 Ghế có giường nằm GT03-2014/920/3 2014 Cái 3  4.246.002  12.738.006  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

60 Ghế có giường nằm GT03-2014/920/1 2014 Cái 3  4.246.000  12.738.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

61 Huyết áp kế GT03-2014/828 2014 Cái 1  2.546.250 2.546.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

62 Cây nước nóng Haosing TGVP673-2020 2020 Cái 2 7.500.000 15.000.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

63 Cây nước nóng lạnh TGVP544-2020 2020 Cái 2 7.500.000 15.000.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

64 
Quạt công nghiệp treo tường 

Lifan 
TGVP410-2020 2020 Cái 2 1.500.000 3.000.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

65 
Quạt trần Vinanwin có điều 

khiển 
TGVP452-2020/2 2020 Cái 3 1.250.000 3.750.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

66 Quạt trần Vinanwin hộp số TGVP452-2020/3 2020 Cái 3 950.000 2.850.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

67 Quạt trần vinawin hộp số TGVP673-2020/1 2020 Cái 2 950.000 1.900.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

68 Quạt treo tường Vinawin TGVP452-2020 2020 Cái 3 1.800.000 5.400.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

69 Tay vịn inox phi 500 TGVP087/1019 2016 Cái 25 160.000 4.000.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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70 Tủ lạnh Alaska LC-333B 2023 cái 1 7.425.000 7.425.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

71 Tủ lạnh bảo quản thuốc M89260011074000464 2023 cái 1 7.128.000 7.128.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

72 Huyết áp kế trẻ em, sơ sinh 140224124901 2023 cái 1 9.489.900 9.489.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

73 Huyết áp kế trẻ em, sơ sinh 140224124411 2023 cái 1 9.489.900 9.489.900 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

74 Thiết bị làm sạch không khí Thanh Phong/1 2014 Cái 1 9.872.500 9.872.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

75 Thiết bị làm sạch không khí Thanh Phong/2 2014 Cái 1 9.872.500 9.872.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

76 Thiết bị làm sạch không khí Thanh Phong/3 2014 Cái 1 9.872.500 9.872.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

77 Thiết bị làm sạch không khí Thanh Phong/4 2014 Cái 1 9.872.500 9.872.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

78 Thiết bị làm sạch không khí Thanh Phong/5 2014 Cái 1 9.872.500 9.872.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

79 Máy hút ẩm FJDYHM6501402051 2014 Cái 1 8.244.500 8.244.500 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

80 Đèn cực tím tiệt trùng TUQUANAO23 2014 Cái 1 498.750 498.750 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

81 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM21 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

82 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM22 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

83 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM18 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

84 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM14 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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85 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM15 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

86 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM11 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

87 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM13 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

88 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM10 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

89 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM9 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

90 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM4 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

91 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM6 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

92 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM7 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

93 Đèn đọc phim X-quang 2 

phim ĐXQ2PHIM8 
2014 Cái 1 6.198.500 6.198.500 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

94 
Tủ lạnh bảo quản thuốc M892600110740000463 

2014 Cái 1 
7.128.000  

7.128.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

95 Loa kéo di động LOAKEODIDONG 2023 Cái 1  9.950.000 9.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

96 Máy in canon 252 Canon 252 2023 Cái 1  5.400.000 5.400.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

97 
Máy quét mã vạch Datalogic  

800i 
Datalogic800i/1 2023 Cái 1  5.300.000 5.300.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

98 
Máy quét mã vạch Datalogic  

800i 
Datalogic800i/2 2023 Cái 1  5.300.000 5.300.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

99 
Máy quét mã vạch Datalogic  

800i 
Datalogic800i/3 2023 Cái 1  5.300.000 5.300.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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100 Máy quét mã vạch 800i 2D/1 2023 Cái 1  5.830.000 5.830.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

101 Máy quét mã vạch 800i 2D/2 2023 Cái 1  5.830.000 5.830.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

102 Đầu đọc mã vạch barcode TGNT0074/1 2019 Cái 4  2.500.000 10.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

103 Đầu đọc mã vạch Barcode TGVP1042/515 2018 Cái 10  2.500.000 25.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

104 
Đầu ghi hình 4 kênh kèm ổ 

cứng 1TB 
TGVP572/554 2017 Cái 1  5.150.000 5.150.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

105 Lưu điện online 1000va TGQ166/507 2017 Cái 60  950.000 57.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

106 
Màn hình Samsung 

S22C300B 21,5 
TGVP145/489 2014 Cái 1  3.650.000 3.650.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

107 Máy in canon 2900 CKKB04/468 2014 Cái 1  3.135.000 3.135.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

108 Máy in Canon 3300 #/19 2014 Cái 1  4.200.000 4.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

109 Máy in Canon 3300 TGVP60/158 2014 Cái 1  715.000 715.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

110 Máy in Canon 3300 TGVP60/40 2014 Cái 1  4.200.000 4.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

111 Máy in Canon 3300 TGVP60/487 2014 Cái 2  4.200.000 8.400.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

112 Máy in Canon 3300 TGVP60/877 2014 Cái 1  4.200.000 4.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

113 Máy in Canon 3300 TGVP60/978 2014 Cái 1  4.200.000 4.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

114 Máy in canon LPP 3300 CKKB137/473 2014 Cái 6  4.200.000 25.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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115 
Máy quét mã vạch 

Honeywell MS-1250g 
TGQ050/83 2016 Cái 20  2.310.000 46.200.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

116 
Tivi 32inch Asiatic model: 

32at4 
TGYC185-2020 2020 Cái 20  4.437.500 88.750.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

117 UPS santak 500va TGQ52/510 2017 Cái 3  1.200.000 3.600.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

118 Tivi 32FH4003 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

119 Tivi 32FH4003/1 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

120 Tivi 32FH4003/2 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

121 Tivi 32FH4003/3 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

122 Tivi 32FH4003/4 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

123 Tivi 32FH4003/5 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

124 Tivi 32FH4003/6 2023 Cái 1  6.325.000 6.325.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

125 Tivi LC-32LE155M/12 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

126 Tivi LC-32LE155M/13 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

127 Tivi LC-32LE155M/14 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

128 Tivi LC-32LE155M/15 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

129 Tivi LC-32LE155M/16 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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130 Tivi LC-32LE155M/17 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

131 Tivi LC-32LE155M/18 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

132 Tivi LC-32LE155M/19 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

133 Tivi LC-32LE155M/20 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

134 Tivi LC-32LE155M/21 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

135 Tivi LC-32LE155M/22 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

136 Tivi LC-32LE155M/23 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

137 Tivi LC-32LE155M/24 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

138 Tivi LC-32LE155M/25 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

139 Tivi LC-32LE155M/26 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

140 Tivi LC-32LE155M/27 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

141 Tivi LC-32LE155M/28 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

142 Tivi LC-32LE155M/29 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

143 Tivi LC-32LE155M/30 2023 Cái 1  5.937.250 5.937.250 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

144 Tivi LG 32LJ510D/1 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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145 Tivi LG 32LJ510D/10 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

146 Tivi LG 32LJ510D/11 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

147 Tivi LG 32LJ510D/12 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

148 Tivi LG 32LJ510D/13 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

149 Tivi LG 32LJ510D/14 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

150 Tivi LG 32LJ510D/15 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

151 Tivi LG 32LJ510D/2 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

152 Tivi LG 32LJ510D/3 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

153 Tivi LG 32LJ510D/4 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

154 Tivi LG 32LJ510D/5 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

155 Tivi LG 32LJ510D/6 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

156 Tivi LG 32LJ510D/7 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

157 Tivi LG 32LJ510D/8 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

158 Tivi LG 32LJ510D/9 2023 Cái 1  6.248.000 6.248.000 
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

159 
Tivi Casper 

32HG50000/5100 
TGVP0155/21-1 2021 Cái 1  4.600.000 4.600.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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160 
Tivi Casper 

32HG50000/5100 
TGVP0155/21-2 2021 Cái 1  4.600.000 4.600.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

161 
Tivi Casper 

32HG50000/5100 
TGVP0155/21-3 2021 Cái 2  4.600.000 9.200.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

162 
Tivi Casper 

32HG50000/5100 
TGVP0155/21-4 2021 Cái 2  4.600.000 9.200.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

163 
Tivi Casper 

32HG50000/5100 
TGVP0155/21-5 2021 Cái 1  4.600.000 4.600.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

164 
Tivi Casper 

32HG50000/5100 
TGVP0155/21-6 2021 Cái 3  4.600.000 13.800.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

165 
Giá kệ gỗ 3 tầng để đồ chơi, 

tài liệu 
TGVP809/998 2015 Cái 5 950.000 4.750.000 

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

166 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/11 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

167 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/12 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

168 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/13 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

169 Ghế gấp Hòa Phát G04 TGVP0088/2 2019 Cái 7  400.000 2.800.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

170 Ghế ngồi GT03-2014/564 2014 Cái 2  359.700 719.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

171 Giường tầng GT40 Hòa Phát CKKB89/525 2014 Cái 1  1.610.000 1.610.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

172 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/21 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

173 Tủ đựng tài liệu GT04-2014/1214 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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174 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/40 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

175 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/41 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

176 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/42 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

177 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/43 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

178 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/44 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

179 
Bàn làm việc màu ghi 

1400HL 
TGVP55/101 2014 Cái 1  1.550.000 1.550.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

180 
Ghế băng chờ Hòa Phát 

GPC04 
TGVP588/110 2015 Cái 4  3.950.000 15.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

181 Ghế ngồi GT03-2014/94 2014 Cái 12  359.700 4.316.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

182 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/93 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

183 
Bộ bàn ghế trà gỗ xoan đào 

(1 bàn + 2 ghế) 
TGVP651/601 2015 Cái 1  1.950.000 1.950.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

184 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/10 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

185 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/11 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

186 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/12 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

187 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/13 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

188 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/14 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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189 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/15 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

190 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/16 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

191 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/17 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

192 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/18 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

193 Bàn ghế nhà ăn inox BGA_TP01/19 2023 Cái 1  5.494.500 5.494.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

194 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/14 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

195 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/15 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

196 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/16 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

197 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/17 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

198 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/18 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

199 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/1 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

200 Tủ đựng thuốc TĐT22 2023 Cái 1  7.997.000 7.997.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

201 Bàn ghế làm việc GT03-2014/521 2014 Cái 2  2.497.000 4.994.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

202 Bàn ghế làm việc GT03-2014/922 2014 Cái 1  2.497.000 2.497.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

203 Ghế đẩu quay GT03-2014/519 2014 Cái 7  583.000 4.081.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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204 Ghế ngồi GT03-2014/523 2014 Cái 8  359.700 2.877.600  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

205 Ghế phòng họp giao ban GT03-2014/524 2014 Cái 2  2.007.500 4.015.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

206 Tủ đựng thuốc TĐT21 2023 Cái 1  7.997.000 7.997.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

207 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/522 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

208 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB68/526 2014 Cái 1  3.050.000 3.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

209 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB148B/528 2014 Cái 1  3.333.000 3.333.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

210 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB68/527 2014 Cái 3  3.290.000 9.870.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

211 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/10 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

212 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/11 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

213 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/12 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

214 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/13 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

215 
Giá để tạp trí tầng 5 - khu D, 

kt D:1050xR:1900mm 
GIADETAPTRI5 2023 Cái 1  6.630.000 6.630.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

216 Ghế đẩu quay DA2017/1027 2017 Cái 2  699.000 1.398.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

217 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/843 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

218 Tủ lạnh Funiki 55l TGYC289/850 2017 Cái 1  2.585.000 2.585.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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219 Tủ lạnh Sanyo SR-5KR 50l CKKB152/769 2014 Cái 5  2.915.000 14.575.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

220 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/19 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

221 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/2 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

222 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/20 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

223 Ghế ngồi GT03-2014/564 2014 Cái 15  359.700 5.395.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

224 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/378 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

225 Tủ đựng tài liệu GT04-2014/1214 2014 Cái 2  2.898.500 5.797.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

226 

Tủ để đồ kt 

2540x350x860mm (Gỗ MDF 

chống ẩm dán phủ melamin) 

TUDEDO-D7 2023 Cái 1  7.683.500 7.683.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

227 Bàn ghế làm việc GT03-2014/370 2014 Cái 4  2.497.000 9.988.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

228 
Bán inox mặt đá kích thước 

0,6x0,6x0,9met 
TGVP069/132 2018 Cái 1  2.200.000 2.200.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

229 Bàn sắt Hòa Phát 1,4mx0,7m TGVP878/386 2017 Cái 1  2.050.000 2.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

230 Ghế đẩu quay DA2017/1027 2017 Cái 1  699.000 699.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

231 Ghế đẩu quay GT03-2014/369 2014 Cái 3  583.000 1.749.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

232 Ghế Hòa Phát G04 TGVP878/383 2017 Cái 20  400.000 8.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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233 Ghế Hòa Phát SG550 TGVP878/385 2017 Cái 10  600.000 6.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

234 
Ghế ngồi làm xét nghiệm 

trong Labo Hòa Phát SD04 
TGVP544/415 2018 Cái 5  550.000 2.750.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

235 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/371 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

236 Tủ Hòa Phát CAT 09K06 TGVP878/384 2017 Cái 5  2.800.000 14.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

237 
Tủ sắt Hòa Phát 12 ngăn có 

khóa 
TGVP876/388 2017 Cái 1  4.000.000 4.000.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

238 Tủ sắt Hòa Phát TU983-3K TGVP0088/3 2019 Cái 1  3.800.000 3.800.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

239 
tủ để đồ (gỗ MDF nhập khẩu 

sơn màu) 
TGQ93/21-1 2021 Cái 1  3.011.580 3.011.580  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

240 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/9 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

241 
Bàn gấp Hòa Phát 

1,2mx0,7m 
TGVP140/993 2015 Cái 1  680.000 680.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

242 Ghế gấp Hòa Phát G04 TGVP0088/2 2019 Cái 6  400.000 2.400.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

243 Giường Hòa Phát GT40 TGVP0088/4 2019 Cái 2  2.000.000 4.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

244 Giường tầng GT40 Hòa Phát CKKB89/420 2014 Cái 4  1.610.000 6.440.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

245 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/435 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

246 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/418 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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247 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB68/421 2014 Cái 2  3.050.000 6.100.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

248 Tủ sắt Hòa Phát 6 ngăn TGVP876/440 2017 Cái 2  3.050.000 6.100.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

249 Tủ sắt Hòa Phát CAT984-3K TGYC019/529 2014 Cái 1  3.700.400 3.700.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

250 Tủ sắt Hòa Phát TU983-3K TGVP0088/3 2019 Cái 1  3.800.000 3.800.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

251 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/38 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

252 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/39 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

253 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/4 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

254 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/19 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

255 Ghế đẩu quay GT03-2014/443 2014 Cái 2  583.000 1.166.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

256 Ghế xếp GB26 TGVP0755 2019 Cái 1  1.380.000 1.380.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

257 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB148B/447 2014 Cái 1  3.102.000 3.102.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

258 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB148B/446 2014 Cái 1  3.333.000 3.333.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

259 Máy hủy tài liệu SC 7520/1 2023 Cái 1  8.360.000 8.360.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

260 
Bàn làm việc màu ghi 

1400HL 
TGVP55/974 2014 Cái 2  1.550.000 3.100.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

261 Bảng viết phấn HQ di động TGVP750/506 2017 Cái 1  3.800.000 3.800.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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262 Ghế da SG 905h CKKB08/930 2014 Cái 1  3.120.000 3.120.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

263 Ghế ngồi GT03-2014/464 2014 Cái 1  359.700 359.700  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

264 Ghế xoay SG550H TGVP55/485 2014 Cái 2  495.000 990.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

265 Giường tấng GT40-Hòa Phát CKKB148A/482 2014 Cái 1  1.661.000 1.661.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

266 Hộc di động Hòa Phát 3 ngăn TGVP0815/497 2016 Cái 2  715.000 1.430.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

267 Hòm tôn 70x48x35cm TGVP778/498 2016 Cái 10  250.000 2.500.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

268 Máy dập ghim PCVP095/512 2017 Cái 1  1.360.000 1.360.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

269 Pano quảng cáo 2,53x2,8m TGVP871/494 2015 Cái 1  2.591.500 2.591.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

270 Pano quảng cáo 3,8x2,8m TGVP871/493 2015 Cái 1  3.883.600 3.883.600  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

271 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/463 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

272 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/924 2014 Cái 2  2.898.500 5.797.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

273 Ghế xoay SG550 TGVP349.2024 2024 Cái 5  696.600 3.483.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

274 Ghế đẩu quay GT03-2014/31 2014 Cái 1  583.000 583.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

275 Ghế ngồi GT03-2014/35 2014 Cái 12  359.700 4.316.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

276 
Ghế ngồi chờ Hòa Phát 

PC203Y3 xanh 
TGVP817/78 2015 Cái 3  1.450.000 4.350.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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277 Giường Hòa Phát GT40 TGVP0088/4 2019 Cái 3  2.000.000 6.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

278 Thú nhún vịt bầu TN003 CKKB69/955 2014 Cái 1  1.700.000 1.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

279 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/34 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

280 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/924 2014 Cái 2  2.898.500 5.797.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

281 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB148B/481 2014 Cái 1  3.333.000 3.333.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

282 Tủ sắt Hòa Phát CAT981-3K TGVP0088/5 2019 Cái 2  3.500.000 7.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

283 Tủ sắt Hòa Phát TU984-2L TGVP0088/7 2019 Cái 1  2.800.000 2.800.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

284 Tủ sắt Hòa Phát TU984-3K TGVP0088/6 2019 Cái 1  3.800.000 3.800.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

285 Bàn ghế làm việc GT03-2014/141 2014 Cái 1  2.497.000 2.497.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

286 Ghế ngồi GT03-2014/143 2014 Cái 7  359.700 2.517.900  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

287 Quạt cây 750CN Vina CBKB121/148 2014 Cái 1  1.600.000 1.600.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

288 Quạt đứng 750CN Vina CBKB121/147 2014 Cái 1  1.600.000 1.600.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

289 Quạt thông gió VF60 CBKB121/146 2014 Cái 1  1.609.000 1.609.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

290 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/142 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

291 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/924 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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292 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB68/152 2014 Cái 1  3.050.000 3.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

293 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB68/151 2014 Cái 1  3.290.000 3.290.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

294 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/7 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

295 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/8 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

296 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/9 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

297 Bàn ghế làm việc GT03-2014/612 2014 Cái 2  2.497.000 4.994.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

298 
Bộ bàn ghế xoan đào 01 bàn 

+ 02 ghế 
TGVP109/724 2016 Cái 2  1.950.000 3.900.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

299 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/613 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

300 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB68/616 2014 Cái 1  3.290.000 3.290.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

301 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/21 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

302 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/22 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

303 
Tủ để đồ 2 mặt kt 

(D:1800xR:320xC:1000mm) 
TUDD2MAT 2023 Cái 1  7.480.000 7.480.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

304 
Tủ quần áo KT: 

(1000x330x2000mm) 
TUQUANAO1 2023 Cái 1  6.490.000 6.490.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

305 
Tủ quần áo, Kt: 

D:1500xR:400xC:2000mm 
TUQUANAO15/1 2023 Cái 1  9.625.000 9.625.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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306 
Tủ quần áo, Kt: 

D:1500xR:400xC:2000mm 
TUQUANAO15/2 2023 Cái 1  9.625.000 9.625.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

307 
Tủ quần áo, Kt: 

D:1500xR:400xC:2000mm 
TUQUANAO15/3 2023 Cái 1  9.625.000 9.625.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

308 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/2 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

309 Bàn ghế làm việc GT03-2014/561 2014 Cái 1  2.497.000 2.497.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

310 Ghế đẩu quay GT03-2014/558 2014 Cái 3  583.000 1.749.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

311 Ghế ngồi GT03-2014/564 2014 Cái 4  359.700 1.438.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

312 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/600 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

313 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/563 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

314 Tủ lạnh Sanyo SR-5KR 50l CKKB152/566 2014 Cái 4  2.915.000 11.660.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

315 Ghế đôn inox hòa Phát TGVP544/764 2018 Cái 8  95.000 760.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

316 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/23 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

317 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/24 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

318 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/25 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

319 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/26 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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320 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/27 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

321 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/28 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

322 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/29 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

323 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/3 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

324 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/30 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

325 
Ghế gấp xanh khung inox 

GG06 
TGVP315-2.2024 2024 Cái 1  480.600 480.600  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

326 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/3 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

327 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/4 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

328 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/5 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

329 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/12 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

330 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/13 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

331 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/14 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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332 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/15 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

333 Bàn sắt Hòa Phát 1,4mx0,7m TGVP878/386 2017 Cái 1  2.050.000 2.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

334 Bộ bàn ghế gỗ trà TGVP55/773 2014 Cái 1  1.600.000 1.600.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

335 
Bộ bàn ghế xoan đào 01 bàn 

+ 02 ghế 
TGVP109/797 2016 Cái 4  1.950.000 7.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

336 Ghế gấp G04 - Hòa Phát TGVP55/774 2014 Cái 1  350.000 350.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

337 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/791 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

338 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/768 2014 Cái 2  2.898.500 5.797.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

339 Tủ lạnh Sanyo SR-5KR 50l CKKB152/769 2014 Cái 7  2.915.000 20.405.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

340 

Tủ quần áo Hòa Phát 

TU15B2C4, tủ sắt sơn tĩnh 

điện 

TGYC251/21-2 2021 Cái 3  5.975.000 17.925.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

341 Ghế giường TGVP779-1 2022 Cái 1  4.482.000 4.482.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

342 
Ghế băng dài Kt: 

D:1300xR:550xC:600mm)/ 
GHEBANGDAI2 2023 Cái 1  7.150.000 7.150.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

343 Ghế ngồi GT03-2014/564 2014 Cái 1  359.700 359.700  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

344 Ghế xoay C101 TGVP29/38 2014 Cái 6  484.000 2.904.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

345 Ghế xoay SB06 TGVP29/39 2014 Cái 5  357.500 1.787.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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346 Ghế xoay SG550H TGVP55/42 2014 Cái 2  495.000 990.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

347 Giường tầng GT40 Hòa Phát CKKB89/525 2014 Cái 1  1.610.000 1.610.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

348 
Hộc sắt di động Hòa Phát 3 

ngăn HS1 
TGVP394/90 2018 Cái 6  1.750.000 10.500.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

349 Hòm thư góp ý TGVP38/488 2014 Cái 20  479.600 9.592.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

350 Tủ sắt Hòa Phát CAT09K6 TGVP529/1013 2015 Cái 2  3.300.000 6.600.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

351 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/563 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

352 Tủ lạnh Funiki 55l TGYC289/811 2017 Cái 4  2.585.000 10.340.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

353 Tủ lạnh Sanyo SR-5KR 50l CKKB152/566 2014 Cái 7  2.915.000 20.405.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

354 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB68/815 2014 Cái 1  3.050.000 3.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

355 Tủ tài liệu nhôm kính 3 tầng TGVP295/813 2017 Cái 1  4.696.999 4.696.999  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

356 

Ghế sofa giường đơn gấp, 

bọc da màu xanh, khung sắt 

sơn tĩnh điện, 

KT:200cmx80cm 

TGYC251/21-5 2021 Cái 2  4.500.000 9.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

357 

Tủ quần áo Hòa Phát 

TU15B2C4, tủ sắt sơn tĩnh 

điện 

TGYC251/21-3 2021 Cái 3  5.975.000 17.925.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

358 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/32 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

359 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/33 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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360 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/34 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

361 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/35 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

362 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/36 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

363 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/8 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

364 
Tủ tầng 3 

(D:1750xR:810xC:1270) 
TUTANG 2023 Cái 1  8.500.000 8.500.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

365 
Giá để tạp trí phòng chờ xét 

nghiệm 
GIADETAPTRI1 2023 Cái 1  6.402.000 6.402.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

366 Ghế đẩu quay DA2017/1027 2017 Cái 11  699.000 7.689.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

367 Ghế xoay C101 TGVP29/817 2014 Cái 5  484.000 2.420.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

368 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/563 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

369 Tủ lạnh Funiki 55l TGYC289/850 2017 Cái 4  2.585.000 10.340.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

370 Tủ lạnh Sanyo SR-5KR 50l CKKB152/566 2014 Cái 3  2.915.000 8.745.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

371 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/45 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

372 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/46 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

373 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/47 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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374 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/48 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

375 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/49 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

376 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/5 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

377 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/50 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

378 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP16 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

379 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP17 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

380 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP18 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

381 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP19 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

382 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP20 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

383 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP21 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

384 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP22 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

385 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP23 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

386 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP24 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

387 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP25 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

388 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP26 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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389 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(180x86cm) 
GHEGAP27 2023 Cái 1  5.980.000 5.980.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

390 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

391 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP1 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

392 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP10 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

393 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP11 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

394 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP12 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

395 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP13 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

396 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP14 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

397 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP15 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

398 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP2 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

399 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP3 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

400 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP4 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

401 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP5 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

402 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP6 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

403 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP7 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 



41 

 

404 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP8 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

405 
Ghế sofa giường đơn gấp 

(200x80cm) 
GHEGAP9 2023 Cái 1  5.800.000 5.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

406 
Ghế gấp xanh khung Inox 

GG06 
GHEGG06.2024 2024 Cái 5  480.600 2.403.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

407 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

408 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO10 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

409 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO11 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

410 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO12 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

411 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO13 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

412 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO14 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

413 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO15 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

414 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO16 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

415 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO17 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

416 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO18 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

417 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO19 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

418 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO2 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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419 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO20 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

420 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO21 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

421 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO22 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

422 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO3 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

423 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO4 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

424 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO5 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

425 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO6 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

426 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO7 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

427 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO8 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

428 
Tủ quần áo sắt Hòa Phát 

TU15B3C4 
TUQUANAO9 2023 Cái 1  5.975.000 5.975.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

429 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/6 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

430 
Tủ quần áo,Kt: 

D:1300xR:300xC:2000mm 
TQA13/7 2023 Cái 1  8.415.000 8.415.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

431 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/16 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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432 
Tủ quần áo. Kt: 

(D:1200xR:400xC:2000mm) 
TQA12/17 2023 Cái 1  7.810.000 7.810.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

433 
Tủ sắt 3 buồng TU984-3K - 

Hòa Phát 
TGQ072/2023-1 2023 Cái 2  4.922.500 9.845.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

434 
Giường gỗ xoan đào 1,2m x 

1,9m 
TGQ072/2023-2 2023 Cái 2  3.960.000 7.920.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

435 Bàn ghế làm việc GT03-2014/922 2014 Cái 1  2.497.000 2.497.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

436 
Bàn làm việc màu ghi 

1400HL 
TGVP55/974 2014 Cái 1  1.550.000 1.550.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

437 Ghế đẩu quay DA2017/1027 2017 Cái 2  699.000 1.398.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

438 
Ghế ngồi chờ Hòa Phát 

PC203Y3 xanh 
TGVP817/78 2016 Cái 1  1.450.000 1.450.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

439 Tủ lạnh 90 lít TGYC069-2020 2020 Cái 19  4.000.000 76.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

440 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB148B/571 2014 Cái 1  3.102.000 3.102.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

441 
Tủ sắt 3 khoang TU981-3K. 

KT 915x457x1830 
TGQ186/21-5 2021 Cái 1  4.408.000 4.408.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

442 
Bàn làm việc màu ghi 

1400HL 
TGVP55/974 2014 Cái 1  1.550.000 1.550.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

443 Ghế ngồi GT03-2014/857 2014 Cái 10  359.700 3.597.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

444 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/856 2014 Cái 2  2.898.500 5.797.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

445 Ghế gấp GO2M TGVP966 2022 Cái 13  495.000 6.435.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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446 

Ghế băng dài  

 

Kt: 

D:1300xR:550xC:600mm) 

GHEBANGDAI1 2023 Cái 1  7.150.000 7.150.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

447 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/31 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

448 
Tủ thấp 

(D:2000xR:400xC:900mm) 
TUTHAP1 2023 Cái 1  6.446.000 6.446.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

449 Bàn ghế làm việc GT03-2014/867 2014 Cái 2  2.497.000 4.994.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

450 Ghế đẩu quay GT03-2014/865 2014 Cái 2  583.000 1.166.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

451 Táp gỗ TGYC10/898 2015 Cái 1  950.000 950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

452 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/895 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

453 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/869 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

454 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB148B/873 2014 Cái 1  3.102.000 3.102.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

455 
Tủ sắt Hòa Phát 12 ngăn có 

khóa (D2) 
TGVP876/905 2017 Cái 1  4.000.000 4.000.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

456 Ghế SL718M TGVP779-2 2022 Cái 1  1.026.000 1.026.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

457 Ghế SG550 TGVP490/2023 2023 Cái 3  825.000 2.475.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

458 Ghế xoay GX 505 GHEXOAYGX550.2024 2024 Cái 1  6.350.400 6.350.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

459 Tủ đựng tài liệu GT04-2014/1213 2014 Cái 2  2.898.500 5.797.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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460 Ghế xoay 190 màu xanh TGVP0088/1 2019 Cái 4  580.000 2.320.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

461 
Hốc sắt di động 3 ngăn Hòa 

Phát 
TGVP876/516 2017 Cái 6  1.750.000 10.500.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

462 
Hộc tủ gỗ thiết kế 

(4500x550x700mm) 
TGVP248-2020/1 2020 Cái 6  3.124.000 18.744.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

463 Máy tính tay GT03-2014/914 2014 Cái 5  506.000 2.530.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

464 Ghế chờ cho bệnh nhân GHC.4/37 2023 Cái 1  5.926.800 5.926.800  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

465 
Trạm sạc điện thoại di động 

(600x100x1700) 
TGQ128/2023-6 2023 Cái 1  3.850.000 3.850.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

466 Ghế đẩu quay DA2017/1027 2017 Cái 4  699.000 2.796.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

467 Ghế ngồi GT03-2014/925 2014 Cái 2  359.700 719.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

468 
Giá kệ gỗ 3 tầng để đồ chơi, 

tài liệu 
TGVP809/998 2015 Cái 5  950.000 4.750.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

469 Giá úp cốc inox 3 tầng TGVP809/1000 2015 Cái 1  550.000 550.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

470 
Tủ 03 ngăn để chăn, 

gối…(1,2x1,5x0,5m) 
TGVP809/997 2015 Cái 1  2.800.000 2.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

471 Tủ đựng phim, bệnh án TGVP034/791 2015 Cái 1  4.950.000 4.950.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

472 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/563 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

473 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB68/815 2014 Cái 1  3.050.000 3.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

474 Tủ sắt 984-3K Hòa Phát CKKB148B/568 2014 Cái 2  3.333.000 6.666.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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475 Bàn DT1890H40 DT1890H40 2023 Cái 1  9.060.000 9.060.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

476 Bàn làm việc gỗ CN cao cấp HR 1980 2023 Cái 1  5.700.000 5.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

477 

Bàn làm việc gỗ Venner xoan 

đào phủ sơn PU màu cánh 

gián 

BANLAMVIEC 2023 Cái 1  8.000.000 8.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

478 Bàn làm việc sơn PU cao cấp DT 1890H35/1 2023 Cái 1  8.760.000 8.760.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

479 Ghế TQ 01 TQ01 2023 Cái 1  5.520.000 5.520.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

480 Ghế TQ 23 TQ23 2023 Cái 1  7.920.000 7.920.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

481 Máy cắt cỏ Honda GX 35LD TGVP405 2022 Cái 1  3.700.000 3.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

482 
Tủ đựng tài liệu gỗ CN cao 

cấp Royal 
HR 960/4B/1 2023 Cái 1  6.950.000 6.950.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

483 
Tủ đựng tài liệu gỗ CN cao 

cấp Royal 4 buồng 
DC2200H2/1 2023 Cái 1  9.480.000 9.480.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

484 
Tủ đựng tài liệu gỗ CN cao 

cấp Royal 4 buồng 
DC2200H2/2 2023 Cái 1  9.480.000 9.480.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

485 
Tủ đựng tài liệu sơn PU cao 

cấp 
HR 960/4B/2 2023 Cái 1  7.000.000 7.000.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

486 Tủ kệ thấp TUKETHAP 2023 Cái 1  8.700.000 8.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

487 Tủ sơn DC1800H6 DC1800H6 2023 Cái 1  8.040.000 8.040.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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488 
Tủ thấp 

(D:2000xR:400xC:900mm) 
TUTHAP2 2023 Cái 1  6.446.000 6.446.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

489 Bộ bàn ghế sô Fa + Bàn SOFA4 2023 Cái 1  5.775.000 5.775.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

490 Bộ bàn ghế sofa SOFA1 2023 Cái 1  7.500.000 7.500.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

491 
Bộ bàn ghế tiếp khách 

(Xopha+Bàn kính) 
SOFA3 2023 Cái 1  9.600.000 9.600.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

492 
Máy lọc nước 3 chế độ 

Daikiosan 
DSW-32709H 2023 Cái 1  9.000.000 9.000.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

493 
Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa 

BOV1205 
TGVP276/994 2015 Cái 50  850.000 42.500.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

494 
Bàn gấp Hòa Phát 

1,2mx0,7m 
TGVP140/993 2015 Cái 3  680.000 2.040.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

495 Bàn ghế làm việc GT03-2014/922 2014 Cái 1  2.497.000 2.497.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

496 Bàn Hòa Phát SV1400HL TGVP529/1015 2015 Cái 1  1.700.000 1.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

497 Bàn hội trường GT03-2014/918 2014 Cái 4  896.500 3.586.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

498 
Bàn làm việc màu xanh vàng 

1400HL 
TGVP55/799 2014 Cái 1  1.650.000 1.650.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

499 
Bàn làm việc màu xanh vàng 

1400HL 
TGVP55/975 2014 Cái 1  1.650.000 1.650.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

500 
Bàn làm việc màu xanh vàng 

1400HL-0 
TGVP55/800 2014 Cái 1  1.500.000 1.500.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

501 
Bàn làm việc màu xanh vàng 

1400HL-0 
TGVP55/976 2014 Cái 1  1.500.000 1.500.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

502 Bàn SV204SHL TGVP29/972 2014 Cái 2  1.353.000 2.706.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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503 Bển sơ đồ bệnh viện 25x25 CKKB142/964 2014 Cái 3  3.850.000 11.550.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

504 
Bộ bàn ghế xoan đào (1 bàn 

+ 2 ghế) 
TGVP529/1011 2015 Cái 6  1.950.000 11.700.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

505 
Bục tượng Bác gỗ Venner 

xoan đào 
CKKB142/967 2014 Cái 1  3.080.000 3.080.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

506 Đệm Hàn Quốc 9 phân 1,2m CKKB25/941 2014 Cái 1  4.060.000 4.060.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

507 Đệm Hàn Quốc 9 phân 1,6m CKKB25/943 2014 Cái 1  2.460.000 2.460.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

508 Ghế GH05 CKKB09/933 2014 Cái 1  3.840.000 3.840.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

509 Ghế GH06 CKKB09/932 2014 Cái 1  2.220.000 2.220.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

510 Ghế hội trường GT03-2014/917 2014 Cái 30  403.700 12.111.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

511 Ghế ngồi GT03-2014/925 2014 Cái 2  359.700 719.400  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

512 Ghế phòng họp giao ban GT03-2014/926 2014 Cái 5  2.007.500 10.037.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

513 Giá sách gỗ xoan đào TGVP838/722 2016 Cái 1  3.200.000 3.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

514 Giường gỗ 1,2m CKKB25/942 2014 Cái 2  2.500.000 5.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

515 Giường gỗ xoan đào 1,2m TGVP566/1002 2015 Cái 8  2.002.000 16.016.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

516 Giường gỗ xoan đào 1,2m TGYC019/619 2014 Cái 4  2.000.020 8.000.080  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

517 Giường gỗ xoan đào 1,2m TGYC10/603 2015 Cái 8  2.000.000 16.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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518 Giường gỗ xoan đào 1,2m TGYC10/897 2015 Cái 3  2.000.000 6.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

519 Giường gỗ xoan đào 1,5m TGVP566/1003 2015 Cái 4  3.080.000 12.320.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

520 Giường tấng GT40-Hòa Phát CKKB148A/569 2014 Cái 2  1.661.000 3.322.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

521 Giường tấng GT40-Hòa Phát CKKB148A/969 2014 Cái 1  1.661.000 1.661.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

522 Giường tầng Hòa Phát GT40 TGVP529/1012 2015 Cái 25  2.000.000 50.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

523 Hộc di động Hòa Phát 3 ngăn TGVP0815/497 2016 Cái 1  715.000 715.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

524 Logo mẹ bồng con Alu 3mm CKKB142/962 2014 Cái 2  3.850.000 7.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

525 Máy giặt LG 7,5kg 7519BW TGVP135/1030 2018 Cái 1  4.939.000 4.939.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

526 Máy xay sinh tố GT03-2014/927 2014 Cái 1  2.596.000 2.596.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

527 Quạt cây Misubshi CKKB48/945 2014 Cái 1  5.577.000 5.577.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

528 Táp đầu giường gỗ xoan đào TGVP566/1005 2015 Cái 6  951.500 5.709.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

529 
Táp đầu giường gỗ xoan đào 

2 ngăn 
TGVP109/796 2016 Cái 1  950.000 950.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

530 Tủ đựng tài liệu GT03-2014/924 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

531 Tủ gỗ xoan đào 1,2m TGVP566/1004 2015 Cái 6  4.950.000 29.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

532 
Tủ gỗ xoan đào 2 buồng 

1,2m 
TGVP109/795 2016 Cái 1  4.950.000 4.950.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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533 
Tủ gỗ xoan đào 2 buồng 

1,2m 
TGYC280/810 2017 Cái 5  4.540.000 22.700.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

534 
Tủ gỗ xoan đào 2 buồng 

1,2m 
TGYC280/849 2017 Cái 5  4.540.000 22.700.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

535 
Tủ hồ sơ Hòa Phát CAT 

09K3 
TGVP651/1009 2015 Cái 1  3.050.000 3.050.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

536 Tủ lạnh sanyo 55l TGVP566/1006 2015 Cái 6  2.959.000 17.754.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

537 Tủ lạnh Sanyo SR-5KR 50l TGVP28/970 2014 Cái 18  2.915.000 52.470.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

538 Tủ phụ TP02 CKKB09/935 2014 Cái 2  2.712.000 5.424.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

539 
Tủ quần áo 2 buồng 1,2m, gỗ 

xoan đào 
TGYC024/713 2015 Cái 2  4.950.000 9.900.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

540 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB148B/571 2014 Cái 1  3.102.000 3.102.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

541 Tủ sắt Hòa Phát CAT09K6 TGVP529/1013 2015 Cái 4  3.300.000 13.200.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

542 Tủ sắt Hòa Phát TU09K5 TGVP394/1029 2018 Cái 2  3.850.000 7.700.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

543 Tủ tài liệu TS03 Hòa Phát TGVP878/1022 2017 Cái 1  3.050.000 3.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

544 Tượng Bác cao 800mm CKKB142/966 2014 Cái 1  1.870.000 1.870.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

545 Giường gỗ xoan đào 1m2 TGVP749/593 2015 Cái 4  3.080.000 12.320.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

546 
Thùng rác inox 304 

25x25x620mm 
TGVP570/1021 2016 Cái 6  1.300.000 7.800.000  

Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

547 Tủ gỗ xoan đào 2 buồng 1m2 TGVP749/592 2015 Cái 3  4.950.000 14.850.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 
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548 Ghế SG550 TGVP490/2023 2023 Cái 1  825.000 825.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

549 

Giường gấp 

1140x2200x450mm khung 

sắt sơn tĩnh điện, bọc đệm, 

đầu và cuối giường ốp gỗ 

TGQ028-2 2022 Cái 1  9.350.000 9.350.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

550 Giá sách GT03-2014/461 2014 Cái 1  4.400.000 4.400.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

551 Tủ đựng tài liệu GT04-2014/1214 2014 Cái 1  2.898.500 2.898.500  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

552 Ghế gấp Hòa Phát G04 TGVP0088/2 2019 Cái 1  400.000 400.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

553 Bàn sắt Hòa Phát 1,4mx0,7m TGVP878/386 2017 Cái 1  2.050.000 2.050.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

554 Tủ sắt 981-3K Hòa Phát CKKB148B/873 2014 Cái 1  3.102.000 3.102.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

555 Tủ sắt Hòa Phát CAT983-3K TGVP529/1014 2015 Cái 1  4.000.000 4.000.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

556 Tủ sắt Hòa Phát CAT983-3K TGYC019/875 2014 Cái 1  3.850.000 3.850.000  
Hỏng không sử 

dụng được 

Hết thời hạn sử dụng theo 

chế độ, đề nghị thanh lý 

  Tổng cộng           3.242.191.559     
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Phụ lục VI 

DANH MỤC VẬT TƯ, VẬT LIỆU THU HỒI ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN  

(Kèm theo công văn số 1963 /BVSN-TCKT ngày 21/7/2026 của  

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh) 
 

     

STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tình trạng 

 
1 Thân vỏ lò hơi Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

2 Téc nước nóng Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

3 Cửa nhựa lõi thép Bộ 15 Hỏng không sử dụng được  

4 Bình nóng lạnh Cái 15 Hỏng không sử dụng được  

5 Vỏ bình phòng cháy chữa cháy Bình 20 Hỏng không sử dụng được  

6 Cổng điện inox Bộ 1 Hỏng không sử dụng được  

7 Bo mạch máy kéo giãn cột sống cái 1 Hỏng không sử dụng được  

8 Cảm ứng màn hình monitor sản khoa cái 12 Hỏng không sử dụng được  

9 Điện cực máy kích thích luyện tập phát âm cái 5 Hỏng không sử dụng được  

10 Motor lắp cửa máy ly tâm cái 1 Hỏng không sử dụng được  

11 Motor, áo làm lạnh, cảm biến nhiệt độ của hệ thống hạ thân nhiệt Bộ 1 Hỏng không sử dụng được  

12 Rọ lấy dị vật Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

13 Cảm biến nhiệt độ máy thanh trùng sữa Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

14 
Đầu dò theo dõi tim thai dùng cho monitor sản khoa,  

(Hãng sx: Philips, model: Avalon FM 20) 
Cái 18 Hỏng không sử dụng được  

15 
Đầu dò theo dõi cơn co tử cung dùng cho monitor sản khoa,  

(Hãng sx: Philips, model: Avalon FM 20) 
Cái 19 Hỏng không sử dụng được  

16 
Khối màn hình; khối Nelizer/ Ejector; pin trong máy của máy thở cao tần hãng SX: 

Drägerwerk AG & Co. KGaA; Babylog Vn500 
Bộ 1 Hỏng không sử dụng được  

17 
Khối piston kèm bộ phụ kiện sửa chữa của máy thở cao tần; hãng sx: CareFusion; 

model: 3100A   
Bộ 1 Hỏng không sử dụng được  
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18 Maincontroller 2 dùng cho kính hiển vi đảo ngược  Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

19 Vòng bít của máy đo huyết áp tự động để bàn Cái 3 Hỏng không sử dụng được  

20 Bộ phận in nhiệt của máy đo huyết áp tự động để bàn Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

21 Phin lọc HEPA dùng cho tủ ấm CO2 loại i160 Cái 6 Hỏng không sử dụng được  

22 Đầu dò doppler tim thai Cái 8 Hỏng không sử dụng được  

23 Cảm biến lưu lượng cho máy gây mê kèm thở Aespire 7900 Cái 4 Hỏng không sử dụng được  

24 Cảm biến oxy cho máy gây mê kèm thở Aespire 7900 Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

25 Van một chiều điều khiển dòng khí cho máy thở Carescape R860 Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

26 Cảm biến lưu lượng sơ sinh cho máy thở Carescape R860 Cái 4 Hỏng không sử dụng được  

27 Vỏ trước dùng cho máy truyền dịch  Cái 5 Hỏng không sử dụng được  

28 Bộ chuyển động cho bơm tiêm điện Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

29 Bộ cửa cho máy truyền dịch Cái 3 Hỏng không sử dụng được  

30 Bo mạch nguồn cho máy truyền dịch Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

31 Vỏ trước của bơm tiêm điện Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

32 Bộ phận đếm giọt của máy truyền dịch Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

33 Màn hình LCD của bơm tiêm điện Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

34 Đĩa xoay tốc độ của máy truyền dịch Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

35 Màn hình nội soi dạ dày đại tràng và màn hình nội soi khí phế quản Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

36 Bộ điều khiển bàn mổ đa năng Cái 4 Hỏng không sử dụng được  

37 Cảm biến oxy máy thở E360 Cái 9 Hỏng không sử dụng được  

38 Cảm biến lưu lượng máy thở E360 Cái 7 Hỏng không sử dụng được  

39 Filter đo áp lực trong máy thở E360 Cái 55 Hỏng không sử dụng được  

40 Sensor nhiệt độ giường sưởi ấm sơ sinh Cái 29 Hỏng không sử dụng được  

41 Màng lọc H13 Cái 27 Hỏng không sử dụng được  

42 Màng lọc G3 Cái 8 Hỏng không sử dụng được  

43 Màng lọc G3 Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

44 Màng lọc G3 Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

45 Màng lọc G3 Cái 4 Hỏng không sử dụng được  
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46 Màng lọc G3 Cái 4 Hỏng không sử dụng được  

47 Màng lọc F7 Cái 12 Hỏng không sử dụng được  

48 Cum đồng hồ và van nổ bồn oxy lỏng Bộ 1 Hỏng không sử dụng được  

49 Bóng phát tia của hệ thống chụp cắt lớp vi tính Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

50 Các tay giường, và thành giường hỏng Thùng 1 Hỏng không sử dụng được  

51 Bộ phận Coldhead của hệ thống chụp cộng hưởng từ  Cái 2 Hỏng không sử dụng được  

52 Khối GP4 của hệ thống chụp cộng hưởng từ  Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

53 Bộ định hướng trục từ trường dùng cho máy chụp cộng hưởng từ Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

54 Cảm biến Oxy dùng cho máy chụp cộng hưởng từ Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

55 Quạt tăng áp cho HT ĐH trung tâm Cái 1 Hỏng không sử dụng được  

56 Biến tần của diều hòa trung tâm Cái 3 Hỏng không sử dụng được  

57 Vật tư vật liệu thu hồi do sửa chữa các công trình xây dựng     Hỏng không sử dụng được  
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